
Phụ lục 4 

Bảng tham chiếu mức điểm tối thiểu một số chứng chỉ tiếng Anh tương đương 

Bậc 3, Bậc 4 theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam 

 

Khung 

năng 

lực  

ngoại 

ngữ VN   

IELT

S 
TOEFL Cambridge Exam 

Vietnamese 

Standardized 

Test of 

English 

Proficiency 

Aptis ESOL 

International 

Certificate* 

Bậc 3 4.5 42 iBT 

A2 Key 140 

B1 Preliminary: 140 

B2 First: 140 

B1 Business Preliminary 140 

B2 Business Vantage: 140 

VSTEP.3-5 

(4.0) 

Tương đương 

bậc 3 theo 

KNLNN 6 bậc 

dùng cho Việt 

Nam 

Bậc 4 5.5 72 iBT 

B1 Preliminary: 160 

B2 First: 160 

C1 Advanced: 160 

B1 Business Preliminary 160 

B2 Business Vantage: 160 

C1 Business Higher: 160 

VSTEP.3-5 

(6.0) 

Tương đương 

bậc 4 theo 

KNLNN 6 bậc 

dùng cho Việt 

Nam 

(*): Chứng chỉ được cấp từ ngày 16/11/2022 bởi các công ty hoặc tổ chức được Bộ 

Giáo dục và Đào tạo cấp phép tại Quyết định 3646/QĐ-BGDĐT. 


